
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 24 – MUÔNG THÚ 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Voi trả nghĩa 

          Một lần, tôi gặp một voi non, bị thụt bùn dưới đầm. Tôi nhờ năm quản voi đến 

giúp sức, kéo nó lên bờ. Nó run run, huơ mãi vòi lên người tôi hít hơi. Nó chưa làm 

được việc, tôi cho nó mấy miếng đường rồi xua vào rừng. 

        Vài năm sau, tôi chặt gỗ rừng làm nhà. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, 

sáu cây gỗ mới đốn đã được đưa về gần nơi tôi ở. Tôi ra rình, thấy hai con voi lễ mễ 

khiêng gỗ đến. Tôi nhận ra chú voi non ngày trước. Còn con voi lớn, chắc là mẹ nó. 

Đặt gỗ xuống, voi non tung vòi hít hít. Nó rống khẽ rồi tiến lên, huơ vòi trên mặt tôi. 

Nó nhận ra hơi quen ngày trước. 

     Mấy đêm sau, đôi voi đã chuyển hết số gỗ của tôi về bản. 

Câu 1. Lần đầu, tác giả gặp voi non trong tình trạng thế nào? 

A. Bị lạc ra ngoài rừng 

B. Bị sa xuống đầm nước 

C. Bị thụt bùn dưới đầm 

Câu 2. Tác giả nhờ ai giúp sức kéo voi non lên bờ? 

A. Nhờ dăm quản voi 

B. Nhờ năm quản voi 



 
 

C. Nhờ năm người ở bản 

Câu 3. Vài năm sau, voi non cùng mẹ giúp tác giả được việc gì? 

A. Chuyển số gỗ rừng đã chặt về để tác giả làm nhà 

B. Lấy nhiều gỗ trong rừng về giúp tác giả làm nhà 

C. Khiêng năm, sáu cây gỗ mới đốn về gần nơi tác giả ở 

Câu 4. Câu chuyện ca ngợi điều gì là chủ yếu? 

A. Tình cảm của tác giả đối với voi non 

B. Tình nghĩa sâu nặng của chú voi non 

C. Tình nghĩa sâu nặng của hai mẹ con voi 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền vào chỗ trống 

a) s hoặc x 

- …...ông …...uối                                                - …….a …….ôi 

- con ……ò                                                        - …....ay .…..át 

b) út hoặc úc 

- s……. bóng                                                     - b……. mực 

- m……. canh                                                    – hạnh ph……. 

c) ái hoặc áy 

- lợn n……….                                                     – mặc v…….. 

- H………. rau                                                    - từ l………... 

2. Điền tên con vật thích hợp vào chỗ trống 

Nhát nhất trong rừng, 

Chính là con ……………. 



 
 

Tính tình hung dữ, 

Là lão…………….. vằn. 

Vốn dĩ tinh ranh, 

Là con……………… 

Hiền lành bên suối, 

Là chú………….. vàng. 

Đi đứng hiên ngang, 

Là ………..... to nặng. 

Tính tình thẳng thắn, 

Là…………... phi nhanh. 

Vừa dữ vừa lành, 

Tò mò như……………… 

Các con vật cần điền: hổ, chó sói, thỏ, nai, ngựa, voi, gấu 

 

3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống  

          Rừng Tây Nguyên đẹp lắm      Vào mùa xuân và mùa thu      trời mây dịu và 

thoang thoảng hương rừng        Bên bờ suối         những khóm hoa đủ màu sắc đua nở   

Nhiều giống thú quý rất ưa sống trong rừng Tây Nguyên. 

4. Viết lời đáp của em trong những trường hợp sau 

a) 

- Cô làm ơn chỉ giúp cháu nhà bác Hạnh ở đâu ạ. 

- Rất tiếc, cô không biết, vì cô không phải người ở đây. 

- …………………………………………………………………………………………. 

b) 



 
 

- Bố ơi, bố có mua được sách cho con không? 

- Bố chưa mua được đâu. 

- ......................................................................................................................................... 

c) 

- Mẹ có đỡ mệt không ạ? 

- Mẹ chưa đỡ mấy. 

- ......................................................................................................................................... 
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I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. C 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. C 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.  

a)  

- sông suối                                                - xa xôi 

- con sò                                                     - xay xát 

b)  

- sút bóng                                                   - bút mực 

- múc canh                                                  – hạnh phúc 

c)  

- lợn nái                                                     – mặc váy 

- Hái rau                                                    - từ láy 

2.  

Nhát nhất trong rừng, 

Chính là con thỏ 

Tính tình hung dữ, 

Là lão hổ vằn. 

Vốn dĩ tinh ranh, 

Là con chó sói 

Hiền lành bên suối, 

Là chú nai vàng. 

Đi đứng hiên ngang, 



 
 

Là voi to nặng. 

Tính tình thẳng thắn, 

Là ngựa phi nhanh. 

Vừa dữ vừa lành, 

Tò mò như gấu 

 

3.  

        Rừng Tây Nguyên đẹp lắm. Vào mùa xuân và mùa thu, trời mây dịu và thoang 

thoảng hương rừng. Bên bờ suối, những khóm hoa đủ màu sắc đua nở. Nhiều giống thú 

quý rất ưa sống trong rừng Tây Nguyên. 

    4.  

a) Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ! 

b) Thế ạ? Vậy để mai mua sau cũng được ạ! 

c) Vậy mẹ nghỉ ngơi thêm cho khỏe cũng được ạ! 


